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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:          /STP-XDKTVB
V/v phối hợp rà soát đối với 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành thông tin và
truyền thông
	Lâm Đồng,  ngày       tháng 10 năm 2024


Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1299/STTTT-CNTT ngày 25/9/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả rà soát đối với 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông.

Sau khi nghiên cứu nội dung bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông tại Văn bản số 1299/STTTT-CNTT, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Nội dung đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông 
1.1. Đối với Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng

Về căn cứ pháp lý: Việc xây dựng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND trên cơ sở căn cứ chủ yếu các nội dung tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cụ thể tại mục 1 Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg quy định Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: “Khẩn trương xây dựng quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử của mỗi cơ quan. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc xây dựng, duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử, trách nhiệm sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, hộp thư điện tử cơ quan; quy định rõ quy trình xử lý công việc sử dụng hệ thống thư điện tử, những nội dung bắt buộc, khuyến khích được trao đổi qua hệ thống thư điện tử”.

Tuy nhiên, qua rà soát, hiện nay Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg vẫn còn hiệu lực, đồng thời đối với các nội dung trong Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng cần điều chỉnh, bổ sung được trình bày tại Tờ trình số 34/TTr-STTTT ngày 24/7/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông đã được quy định tại các văn bản khác, cụ thể như sau:

+ Việc thay đổi tên đơn vị từ “Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng” thành “Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng”: Được quy định tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất từ Trung tâm CNTT và Truyền thông và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

+ Quy định về trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin theo cấp cho hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: Được quy định tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng.

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất không thực hiện bãi bỏ và tiếp tục thực hiện Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng.

1.2. Đối với Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng, hiện nay có sự thay đổi cụ thể như sau:
- Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 hết hiệu lực bởi Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023.

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hết hiệu lực một phần bởi Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước hết hiệu lực bởi Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hết hiệu lực bởi Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Tuy nhiên, ngày 05/9/2024, Hội đồng nhân dân ban tỉnh đã có Nghị quyết số 325/NQ-HĐND thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Lâm Đồng, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Lâm Đồng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện) và 137 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 5 đơn vị hành chính). Như vậy, việc ban hành văn bản Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng trong thời điểm này là chưa phù hợp do tỉnh Lâm Đồng sẽ có thay đổi về đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất tiếp tục áp dụng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND đến khi tỉnh Lâm Đồng hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 325/NQ-HĐND ngày 05/9/2024. Sau khi tỉnh Lâm Đồng hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng văn bản quy phạm pháp luật: “Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng” theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
2. Ý kiến của Sở Tư pháp 

Từ các nội dung giải trình nêu trên, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Thứ nhất, thống nhất với đề xuất không thực hiện việc bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND; tiếp tục áp dụng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND đến khi tỉnh Lâm Đồng hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 325/NQ-HĐND của Sở Thông tin và Truyền thông.
Thứ hai, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát việc thực hiện 02 Quyết định: Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND để đề xuất Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định trong thời gian tới.
Trên đây là ý kiến của Sở Tư pháp về việc phối hợp rà soát đối với 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông. Sở Tư pháp kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông./.
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